
STT MSV THẾ DANH PHÁP DANH KÝ TÊN ĐIỂM GHI CHÚ

1 0520000435 Trần Thị Thanh Thủy Phúc Như

2 0620000050 Hồ Đăng Dạ Nhuận Quang

3 0620000067 Nguyễn Diên Duẩn T. Đồng Thọ

4 0620000127 Huỳnh Ngọc Hiệp Nhuận Huệ Ngôn

5 0620000459 Trần Quốc Toản Ngộ Đạo Tâm

6 0620000563 Nguyễn Thị Anh Thy Bảo Quang

7 0620000568 Phạm Thị Thảo Khanh

8 0720000201 Nguyễn Thị Thuỳ Linh TN. Quảng Thiên

9 2220000060 Đỗ Duy Cưng T. Trung Cường

10 2220000115 Ngô Văn Minh T. Trung Lễ

11 2220000119 Nguyễn Ngọc Nam T. Nhuận Trí

12 2220000123 Trần Thanh Nghị T. Phước Khai

13 2220000154 Lâm Sơn T. Thiện Quang

14 2220000155 Nguyễn Trường Tâm T. Nguyên Sinh

15 2220000160 Nguyễn Văn Thanh T. Hoằng Minh

16 2220000161 Đặng Nhật Thành T. Thiện Thi

17 2220000164 Bùi Ngọc Thiện T. Phước Đạo

18 2220000191 Trần Thanh Tuấn T. Phước Tú

19 2220000194 Nguyễn Sỹ Tùng T. Tâm Sáng

20 2220000206 Trần Phát Tú Anh TN. Nguyên Thảo

21 2220000215 Nguyễn Ngọc Thuỳ Dương TN. Tuệ Quán

22 2220000216 Trần Thùy Dương TN. Tịnh Thiện

23 2220000218 Lý Thị Ngọc Duyên TN. Tâm Ngọc

24 2220000236 Hoàng Thị Diệu Hoa TN. Huyền Nhiên

25 2220000242 Võ Lan Hương TN. An Liên

26 2220000247 Hồ Thị Liên TN. Như Thanh

27 2220000257 Vương Năng TN. Tịnh Nguyên Tri

28 2220000268 Đoàn Hoàng Oanh TN. Thiện Nhã

29 2220000270 Lâm Kỳ Phương TN. Hiếu Liên

30 2220000274 Trịnh Thị Ngọc Tâm TN. Lệ Ngọc

31 2220000289 Đoàn Ngọc Trâm TN. Liên Thịnh
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32 2220000301 Cao Trương Thục Uyên TN. Minh Châu

33 2220000306 Dương Thị Vân An Liên An

34 2220000308 Ngô Thị Mỹ Anh Diệu Quý

35 2220000316 Nguyễn Thị Linh Đa Tâm Tuệ Uyển

36 2220000317 Lê Thị Kim Đào Ngọc Khánh

37 2220000322 Hoàng Thị Thu Diệu Thể Vinh Tuệ

38 2220000324 Trương Phú Đông Pháp Minh

39 2220000334 Nguyễn Trần Thiên Hà Tâm An Trú

40 2220000338 Trương Thị Thanh Hằng Ngọc Linh

41 2220000340 Võ Hồ Bảo Hạnh Đức Nguyện

42 2220000353 Huỳnh Ngọc Ánh Hồng Liên Hồng

43 2220000358 Nguyễn Thị Xuân Hương Hoa Tâm

44 2220000363 Nguyễn Huỳnh Thanh Huy Thiện Chơn

45 2220000364 Văn Thị Diệu Huyền Tín Diệu

46 2220000373 Võ Thị Thu Linh Giác Giới Bích

47 2220000377 Thạch Hồng Nghĩa Lộc Thiện Phúc

48 2220000383 Đinh Thị Thu Mai Diệu Ngọc

49 2220000400 Đinh Thị Hồng Ngọc Quảng Minh

50 2220000407 Nguyễn Thị Hồng Nhung Diệu Lạc

51 2220000408 Châu Hoàng Oanh Liên Oanh

52 2220000418 Lương Thị Hoài Phương  

53 2220000422 Phạm Thị Minh Phượng Liên Ngọc

54 2220000424 Quách Thị Minh Quyên

55 2220000436 Thái Hồ Thiên Thanh

56 2220000446 Phan Thi Thanh Thảo Nguyên Pháp

57 2220000449 Nguyễn Huy Thông Tịnh Thông

58 2220000457 Trần Hoàng Thủy Diệu Ngọc

59 2220000459 Phan Thị Thủy Hoa Tâm

60 2220000464 Nguyễn Ngọc Trang Mỹ Hoà

61 2220000467 Phạm Thanh Truyền Tuệ Định

62 2220000468 Lương Anh Tuấn Thiện Thành

63 2220000473 Phan Vũ Cẩm Vân Huệ Trinh

64 2220000480 Nguyễn Tấn Vũ

65 2220000482 Lê Thị Yến Vy

66 2220000485 Võ Duy Yên Vi Trần

67 2220000486 Lưu Kim Yến TN. Nhã Thiền

68 2220000489 Trà Anh Duy Ngộ Tánh Thức

69 2220000494 Phạm Phú Thịnh T. Bảo Thanh

70 2220000507 Phạm Minh Nhật T. Tâm Cung
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71 0620000540 Võ Thi Thùy Vang

Giám thị 2 Thư kí

Tổng số bài: .......................

Giám thị 1 Giảng viên
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